


 

 

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ 

 

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải 

2. Danh sách doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý: 

 

Ghi chú: Riêng Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, tại thời điểm báo cáo, Bộ Giao thông vận tải chưa nhận được báo 

cáo của Tổng công ty. Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục tổng hợp để hoàn thiện.  

TT Tên doanh nghiệp Loại hình doanh 

nghiệp (TNHH/CTCP) 

Tỷ lệ vốn 

nhà nước tại 

doanh 

nghiệp đến 

30/9/2021 

Mã số doanh 

nghiệp 

Địa chỉ email đăng ký tài 

khoản CNTT 

Họ tên và điện thoại 

của người thực hiện 

CBTT 

1 Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Bắc 

TNHH 100% 0200640769 vms-north@vms-north.vn Ông Đồng Trung Kiên 

– Tổng Giám đốc  

SĐT: 0913528166 

2 Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam  

TNHH 100% 3500101379 mlinh777@gmail.com Nguyễn Thị Mỹ Linh  

SĐT: 0908931797 

3 Công ty TNHH MTV Thông 

tin điện tử hàng hải Việt 

Nam 

TNHH 100% 0200118954 contact@vishipel.com.vn Hoàng Anh  

SĐT: 0904019669 

4 Tổng công ty Quản lý bay 

Việt Nam 

Công ty TNHH 1 thành 

viên 

100% 0100108624 vatmcbtt@vtm.vn Đoàn Hữu Gia  

SĐT: 0903585153 

5 Công ty TNHH một thành 

viên Nhà xuất bản Giao 

thông vận tải  

TNHH 100% 0100109547 haont.nxbgt@gmail.com Nguyễn Thị Hảo 

SĐT: 0983171272 




